Trường Tiểu học Hòa Lợi                              Thứ ba, ngày 24 tháng 3 năm 2020
Họ và tên học sinh:......................................          BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
Lớp:.................
                    MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 1
1. Nối:
2. Điền ăc hay âc:
m … áo ,       quả g…

màu s… ,     gi…   ngủ
3. Đọc và chép đoạn thơ sau:

       Những đàn chim ngói

       Mặc áo màu nâu

       Đeo cườm ở cổ

      Chân đất hồng hồng

      Như nung qua lửa.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Tìm 3 tiếng có vần:
- ăc: ……………………………………………………………………………….
- âc: ……………………………………………………………………………….
Trường Tiểu học Hòa Lợi                              Thứ ba, ngày 24 tháng 3 năm 2020
Họ và tên học sinh:......................................            BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
Lớp:.................
                           MÔN : TOÁN LỚP 1
1. Tính:
a)    10            12           16            18           1 4          10

+    3          +   2         +   3          -    2          _   4        _   9
…………………………………………………………………………………    
   b)     5 – 3 – 1 =                 7 – 6 + 3 =                  10 – 8 + 0 =
                  8 + 2 – 5 =                 3 + 7 – 4 =                    3 – 3 + 8 =
2.  Số?

8 = …. + 3                      6 = …. + 2                    2 =  … + 2

            10 = 9 + …                     7 = 4 + …..                   9 = 9 + …
3.  Khoanh  tròn

a) Khoanh vào số lớn nhất:    5  ,  15   ,   8    ,    9   ,   7    
b) Khoanh vào số bé nhất:   8   ,   0    ,    9    ,  10   ,   1    
4.  Viết phép tính thích hợp

An có       :   15 viên bi

Cho bạn   :     3 viên bi

An còn lại: …. viên bi?
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